
ĐÁP ÁN NHẬT  1 (23/06/2020) 

A. KANJI (20điểm) 

1. Viết từ Hiragana sang Kanji phần gạch dưới さかな・食・卵 

2. Viết từ Kanji sang Hiragana phần gạch dưới にく・みず・の 

B. Điền trợ từ thích hợp vào chỗ trống (20 điểm) 

１．は・が 

２．は・も 

３．を・は 

４．は。が 

５．と・は 

C. Sắp xếp lại câu (10 điểm) 

１．やまださんの かぞくは よにんです。 

２．いつも あさごはん を たべますか。 

３．おくに は なんですか。 

４．わたしは さかながすきです。 

５．きゅうにゅうは あまりのみません。 

D. Trả lời câu hỏi (10 điểm) 

E. Dịch Nhật - Việt (10 điểm) 

1. わたしも だいがくせい です 。 Tôi cũng là sinh viên. 

2. いもうと は アメリカ に すんでいます。 Em gái tôi đang sống ở Mỹ. 

3. ちゅうごくご が すこし できます。 Tôi có thể nói một chút tiếng Trung. 

4. かぞくは じゅうにん です。 Gia đình tôi có 10 người. 

5. いつも ばんごはん は たべません。 Tôi thường không ăn tối. 

F. Dịch Việt - Nhật (10 điểm) 

1. Bạn đang sống ở đâu.いま、どこにすんでいますか。 

2. Bạn có phải là sinh viên không? だいがくせいですか。 

3. Gia đình tôi có 6 người  わたしは ６にんかぞくです。 

4. Ba, mẹ, 2 em trai, em gái và tôi.  ちち、はは、おとうと ふたりと 妹とわたしです。 

5. Tôi cũng nói được một chút tiếng Pháp.  フランスごもすこしできます。 



G. Đọc và trả lời câu hỏi  Đúng  (O) / Sai  ( X ) (10 điểm) 

1.  X 

2. Ｘ 

3. Ｘ 

4. Ｘ 

H. Viết đoạn văn từ ５－７câu, chủ đề 「わたしの あさごはん（Buổi sáng của tôi）」 (10 điểm) 

 

 
 

 

 

 
 




